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GIỚI THIỆU 

Điều 15(5) của Quy định (EU) 2023/1115 về việc cung cấp trên thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu từ 
Liên minh các hàng hóa và sản phẩm cụ thể có liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng và bãi bỏ Quy 
định (EU) 995/2010 (sau đây gọi tắt là EUDR) quy định rằng Ủy ban có thể xây dựng các hướng dẫn nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hài hòa Quy định này. 

Tài liệu hướng dẫn này không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý; mục đích duy nhất là cung cấp thông 
tin về một số khía cạnh nhất định của EUDR. Tài liệu hướng dẫn nay không thay thế, bổ sung hoặc 
chỉnh sửa các điều khoản của EUDR mà đã quy định các nghĩa vụ pháp lý. Tài liệu hướng dẫn này 
không nên được xem xét một cách riêng biệt mà phải được sử dụng cùng với quy định pháp luật, không 
phải là một tài liệu tham khảo “độc lập”. 

Tuy nhiên, Tài liệu hướng dẫn này là tài liệu tham khảo hữu ích cho bất kỳ ai phải tuân thủ EUDR vì 
Tài liệu làm rõ hơn các phần cụ thể của Quy định, có nghĩa là Tài liệu này có thể hướng dẫn các cá nhân, 
tổ chức và đơn vị thương mại. Tài liệu này cũng có thể hướng dẫn các cơ quan thẩm quyền quốc gia và 
các cơ quan thực thi cũng như tòa án quốc gia trong quá trình thực hiện và thực thi EUDR. 

Các vấn đề được đề cập trong Tài liệu hướng dẫn này đã được thảo luận và giải thích cùng với sự phối 
hợp với các đại diện được chỉ định của các nước thành viên Liên minh. Các vấn đề bổ sung có thể được 
giải quyết khi có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc áp dụng EUDR, và khi đó Tài liệu hướng dẫn sẽ 
được chỉnh sửa phù hợp. 

Đối với tất cả các vấn đề được đề cập trong Tài liệu hướng dẫn này, cần lưu ý rằng theo đoạn trích dẫn số 
43 trong EUDR, các định nghĩa trong Quy định được xây dựng trên cơ sở công việc của Tổ chức Lương 
thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), Chương 
trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (IUCN). 

Quy tắc tương xứng là một trong các quy tắc chung của luật Liên minh áp dụng để giải thích và thực thi 
các quy định pháp luật của Liên minh3. Các nước thành viên Liên minh chịu trách nhiệm thực thi các 
điều khoản. 

 

1. ĐỊNH NGHĨA “ĐƯA VÀO THỊ TRƯỜNG”, “CUNG CẤP TRÊN THỊ TRƯỜNG” 
VÀ “XUẤT KHẨU” 

 

Nghĩa vụ đối với các cá nhân, tổ chức áp dụng theo Điều 4 có hiệu lực khi các sản phẩm có liên quan 

dự định hoặc đã được “đưa vào thị trường” hoặc “xuất khẩu”. Nghĩa vụ đối với các đơn vị thương 
mại áp dụng theo Điều 5 của EUDR có hiệu lực khi các hàng hóa liên quan hoặc sản phẩm liên quan 
dự định hoặc đã được “cung cấp trên thị trường” (xem Mục c Chương 4 của Tài liệu hướng dẫn 
này). 

Phụ lục I của Tài liệu hướng dẫn này cung cấp tổng quan về các kịch bản, giải thích các nghĩa vụ 
mà các tổ chức và đơn vị thương mại là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và không phải là DNNVV 

phải tuân thủ khi đưa vào thị trường Liên minh hoặc cung cấp trên thị trường Liên minh hoặc xuất 
khẩu từ Liên minh các sản phẩm liên quan. Các kịch bản cũng phản ánh những thay đổi về nghĩa 
vụ đối với các tổ chức là DNNVV trong giai đoạn sau của chuỗi cung ứng (theo quy định tại Điều 
4(8) của EUDR) và đối với các tổ chức và đơn vị thương mại không phải là DNNVV (theo quy tại 
Điều 4(9) của EUDR). 

 

3 Để biết thêm chi tiết liên quan đến việc thực hiện, vui lòng tham khảo Các câu hỏi thường gặp tại đây: 
Deforestation Regulation implementation - European Commission (europa.eu). 

Quy định liên quan: EUDR – Điều 2 – Định nghĩa 

https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation_en
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a) Đưa vào thị trường 

Theo quy định tại Điều 2(16) của EUDR, một hàng hóa liên quan hoặc sản phẩm liên quan được “đưa 
vào thị trường” nếu hàng hóa hoặc sản phẩm đó được cung cấp trên thị trường Liên minh lần đầu tiên. 
Các hàng hóa liên quan hoặc sản phẩm liên quan đã được đưa vào thị trường Liên minh thì không được 
đề cập ở đây. Khái niệm “đưa vào thị trường” đề cập đến từng mặt hàng hoặc sản phẩm liên quan riêng 
lẻ, không đề cập đến loại sản phẩm, bất kể hàng hóa hay sản phẩm đó được sản xuất riêng lẻ hay sản 
xuất hàng loạt. 

b) Cung cấp trên thị trường 

Theo quy định tại Điều 2(18) của EUDR, một sản phẩm liên quan được “cung cấp trên thị trường” nếu sản 
phẩm đó được cung cấp: 

• trên thị trường Liên minh để phân phối, tiêu thụ hoặc sử dụng – điều này có nghĩa rằng sản 
phẩm hoặc hàng hóa liên quan phải có mặt thực tế tại Liên minh, cho dù được khai thác hoặc được 
nuôi, trồng tại Liên minh hoặc được nhập khẩu vào Liên minh và được thông quan để “lưu thông tự 
do” theo quy định của hải quan. Đối với các sản phẩm liên quan được nhập khẩu vào Liên minh, các 
sản phẩm này không đạt được tình trạng “hàng hóa của Liên minh” trước khi sản phẩm được đưa vào 
lãnh thổ hải quan của Liên minh và được thông quan để lưu thông tự do theo quy định của hải quan. 
Các sản phẩm có liên quan được đưa vào thị trường Liên minh theo các thủ tục hải quan khác ngoài 
thủ tục “thông quan để lưu thông tự do” (ví dụ như lưu kho ngoại quan, xử lý nhập khẩu, tạm nhập, 
quá cảnh) không được coi là được đưa vào thị trường Liên minh theo quy định của EUDR; và 

• trong quá trình thực hiện hoạt động thương mại – có nghĩa là một hoạt động diễn ra trong 
bối cảnh liên quan đến kinh doanh. Các hoạt động thương mại có thể được đổi lấy tiền hoặc 
miễn phí. Việc cung cấp cho người tiêu dùng phi thương mại và các hoạt động không có khoản 
thanh toán nào được thực hiện đều thuộc phạm vi của EUDR (ví dụ như hoạt động quyên góp 
hoặc hoạt động vì cộng đồng). Quy định của EUDR không áp đặt yêu cầu đối với người tiêu 
dùng phi thương mại vì việc tiêu dùng và sử dụng cá nhân nằm ngoài phạm vi của EUDR. 

“Cung cấp trên thị trường”, do đó, được hiểu là xảy ra khi một đơn vị thương mại cung cấp các sản 
phẩm liên quan vào thị trường Liên minh (i) để phân phối, tiêu thụ hoặc sử dụng, và (ii) trong quá trình 
thực hiện hoạt động thương mại. 

“Đưa vào thị trường”, do đó, được hiểu là xảy ra khi một cá nhân, tổ chức cung cấp một sản phẩm liên 
quan trên thị trường Liên minh (i) để phân phối, tiêu thụ hoặc sử dụng, (ii) lần đầu tiên, và (iii) trong 
quá trình thực hiện hoạt động thương mại. 

Các định nghĩa kết hợp về “cá nhân, tổ chức” (theo quy định tại Điều 2(15) của EUDR) và “trong quá 
trình thực hiện thương mại” (theo quy định tại Điều 2(19) của EUDR) ngụ ý rằng bất kỳ cá nhân, tổ 
chức đưa sản phẩm liên quan vào thị trường Liên minh 

a) để phân phối cho người tiêu dùng thương mại hoặc phi thương mại, nghĩa là để bán lấy tiền 
hoặc miễn phí (chẳng hạn như sản phẩm mẫu), 

b) nhằm mục đích chế biến, hoặc 

c) để sử dụng cho mục đích thương mại của cá nhân, tổ chức đó. 

sẽ phải tuân theo các yêu cầu về thực hiện trách nhiệm giải trình và cần phải cung cấp tuyên bố trách 
nhiệm giải trình, trừ khi áp dụng quy định đơn giản hóa (theo quy định tại Điều 4(8) và 4(9) của EUDR). 
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“Các sản phẩm liên quan đi vào thị trường Liên minh”, do đó, được hiểu là xảy ra khi các sản phẩm 
liên quan đồng thời: 

• được thông quan để lưu thông tự do theo quy định của hải quan đối với các sản phẩm dự định 
được đưa vào thị trường Liên minh. Chỉ những sản phẩm được thông quan để lưu thông tự do 
theo quy định của hải quan được coi là được đưa vào thị trường Liên minh. Các sản phẩm thực 
hiện các thủ tục hải quan khác ngoài thủ tục “thông quan để lưu thông tự do” (ví dụ như lưu kho 
ngoại quan, xử lý nhập khẩu, tạm nhập, v.v.) không thuộc phạm vi của EUDR. 

• và 

• không được dùng trực tiếp cho mục đích sử dụng hoặc tiêu dùng cá nhân trong phạm vi lãnh thổ 
hải quan của Liên minh. Các sản phẩm dự định được dùng cho mục đích sử dụng hoặc tiêu dùng 
cá nhân (ví dụ như cá nhân mang những sản phẩm từ chuyến đi ra ngoài Liên minh để sử dụng 
hoặc tiêu dùng cá nhân) không phải tuân theo EUDR. 

c) Xuất khẩu 

Theo quy định tại Điều 2(37) của EUDR, “xuất khẩu” đề cập đến thủ tục xuất khẩu của hải quan theo 
quy định tại Điều 269 của Quy định (EU) 952/20134 và đề cập đến việc hàng hóa của Liên minh được 
đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Liên minh. 

Điều 269 của Quy định 952/2013 nêu rằng thủ tục xuất khẩu sẽ không áp dụng cho: (a) hàng hóa đã được 
đưa vào quy trình xử lý xuất khẩu; (b) hàng hóa đã được đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Liên minh sau 
khi đã được đưa vào quy trình xử lý cuối cùng; (c) hàng hóa đã được giao, được miễn thuế VAT hoặc 
thuế tiêu thụ đặc biệt, như là vật tư máy bay hoặc tàu biển, bất kể điểm đến của máy bay hoặc tàu biển, 
cần bằng chứng về việc cung cấp các hàng hóa đó; (d) hàng hóa đã được đưa vào quy trình xử lý quá 
cảnh nội bộ; (e) hàng hóa đã được tạm thời đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Liên minh theo quy định 
tại Điều 155 của Quy định 952/2013. 

Tái xuất theo quy định tại Điều 270 của Quy định 952/2013 không thuộc phạm vi của EUDR. Tái xuất theo 
Quy định này có nghĩa là hàng hóa hoặc sản phẩm liên quan không đạt được tình trạng “hàng hóa của Liên 
minh” và được đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Liên minh sau khi nộp tờ khai tái xuất khẩu. 

“Sản phẩm liên quan rời khỏi thị trường”, do đó, được hiểu là xảy ra khi các sản phẩm liên quan được 
đưa vào quy trình làm thủ tục hải quan “xuất khẩu” trong quá trình thực hiện hoạt động thương mại. 

Sản phẩm liên quan mất tình trạng hải quan “hàng hóa của Liên minh” khi được xuất khẩu khỏi lãnh thổ 
hải quan của Liên minh, do đó sản phẩm liên quan được coi là sản phẩm mới khi sau đó được đưa vào 
lại thị trường Liên minh, mặc dù mã HS vẫn giữ nguyên. 

Phụ lục I của Tài liệu hướng dẫn này đưa ra các ví dụ về cách diễn giải trên thực tế các cụm từ “đưa 
vào thị trường”, “cung cấp trên thị trường” và “xuất khẩu”. 

 
2. ĐỊNH NGHĨA “CÁ NHÂN, TỔ CHỨC” 
 

Theo quy định tại Điều 2(15) của EUDR, cá nhân, tổ chức là thể nhân hay pháp nhân mà 
 

 

4 Quy định (EU) 952/2013 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu ngày 9/10/2023 quy định về mã hải quan liên 
minh (Công báo số OJ L 269, 10.10.2013, p. 1). 

Các quy định pháp luật liên quan: EUDR – Điều 2(15) – Định nghĩa; Điều 7 – Đưa vào thị 
trường qua các tổ chức được thành lập ở nước thứ ba 



6 

 

 

• đưa vào thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu từ Liên minh các sản phẩm liên quan 

• trong quá trình thực hiện hoạt động thương mại. 

Để có thể xác định các cá nhân, tổ chức một cách nhất quán thì có thể phân biệt vai trò của các cá nhân, 
tổ chức theo cách thức họ đưa các sản phẩm liên quan vào thị trường Liên minh, tùy thuộc vào việc các 
sản phẩm đó được sản xuất bên trong hay bên ngoài Liên minh. 

• Đối với các sản phẩm liên quan được sản xuất theo quy định tại Điều 2(14) của EUDR bên 
trong Liên minh, thì cá nhân, tổ chức thường là người phân phối hay sử dụng các sản phẩm 
này trong quá trình thực hiện hoạt động thương mại sau khi sản phẩm được sản xuất; đó có thể 
là nhà sản xuất. 

• Người chuyển đổi một sản phẩm liên quan thành một sản phẩm liên quan khác (mã HS mới theo 
quy định tại Phụ lục I của EUDR) và đưa sản phẩm đó vào thị trường Liên minh hoặc xuất khẩu 
sản phẩm đó khỏi thị trường Liên minh là cá nhân, tổ chức trong giai đoạn sau của chuỗi cung 
ứng. 

• Đối với hàng hóa hoặc sản phẩm liên quan được sản xuất bên ngoài Liên minh: 

o Cá nhân, tổ chức đóng vai trò là nhà nhập khẩu khi hàng hóa hoặc sản phẩm liên quan 
được đưa vào làm thủ tục “thông quan để lưu thông tự do” theo quy định của hải quan. 
Nhà nhập khẩu được đề cập trong các phần dữ liệu liên quan của tờ khai hải quan: 

▪ “nhà nhập khẩu” trong phần dữ liệu 13 04 000 000 (Phụ lục B của Quy 
định ủy quyền 2015/24465) 

▪ phần dữ liệu DE 3/15 trong bản công bố trước đó của Mô hình dữ liệu hải 
quan Liên minh (EUCDM) 

▪ “người nhận hàng” trong Ô số 8 của Tài liệu hành chính duy nhất 

o Trường hợp người đóng vai trò là nhà nhập khẩu khi các hàng hóa hoặc sản phẩm liên 
quan được đưa vào làm thủ tục “thông quan để lưu thông tự do” theo thủ tục hải quan 
không được thành lập tại Liên minh, thì cá nhân, tổ chức được coi là thể nhân hoặc pháp 
nhân đầu tiên cung cấp các sản phẩm liên quan trên thị trường Liên minh, tức là mặc dù 
không phải là cá nhân, tổ chức theo định nghĩa được nêu tại Điều 2(15) của EUDR 
nhưng phải tuân theo các nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức. Yêu cầu này được đưa vào bên 
cạnh nghĩa vụ thông thường của một cá nhân, tổ chức được thành lập bên ngoài Liên 
minh và nhằm đảm bảo rằng luôn có một bên chịu trách nhiệm được thành lập tại Liên 
minh. 

• Đối với các sản phẩm liên quan được nhập khẩu vào Liên minh, định nghĩa “cá nhân, tổ chức” 
không phụ thuộc vào sự thay đổi quyền sở hữu sản phẩm và các thỏa thuận hợp đồng khác. 
Trường hợp sản phẩm trong nước được đưa ra thị trường, cá nhân, tổ chức thường là người sở 
hữu hàng hóa hoặc sản phẩm đó tại thời điểm bán, tuy nhiên điều này có thể phụ thuộc vào các 
trường hợp riêng của thỏa thuận hợp đồng. 

 
 

5 Quy định ủy quyền của Ủy ban (EU) 2015/2446 ngày 28/7/2015 bổ sung Quy định (EU) 952/2013 của Nghị viện 
Châu Âu và Hội đồng Châu Âu về các quy tắc chi tiết liên quan đến các điều khoản cụ thể của Bộ luật hải 
quan Liên minh 


